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Biết Hiểu Vận
dụng

Vận dụng
cao

Tế bào nhân
sơ

 Mô tả được kích thước, cấu tạo
và chức năng các thành phần của tế
bào nhân sơ.
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Tế bào nhân
thực

 Phân tích được mối quan hệ phù
hợp giữa cấu tạo và chức năng của
thành tế bào (ở tế bào thực vật) và
màng sinh chất.
 Nêu được cấu tạo và chức năng
của tế bào chất.

 Trình bày được cấu trúc của nhân
tế bào và chức năng quan trọng
của nhân.

 Phân tích được mối quan hệ giữa
cấu tạo và chức năng của các bào
quan trong tế bào.

 Quan sát hình vẽ, lập được bảng so
sánh cấu tạo tế bào thực vật và
động vật.

 Lập được bảng so sánh tế bào
nhân sơ và tế bào nhân thực.
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Vận chuyển
các chất qua
màng sinh

chất

 Nêu được khái niệm trao đổi chất
ở tế bào.

 Phân biệt được các hình thức vận
chuyển các chất qua màng sinh
chất: vận chuyển thụ động, vận
chuyển chủ động.

 Nêu ý nghĩa các hình thức vận
chuyển, lấy ví dụ minh họa.

 Trình bày cơ chế, ý nghĩa của quá
trình xuất nhập bào

 Lấy được ví dụ minh họa quá trình
xuất nhập bào

 Vận dụng những kiến thức đã học
để giải thích và vận dụng trong
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